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MSSV/CMND LTHọ Tên Ngày Sinh
Tổng
Điểm

ExcelWord Xếp loạiSTT Ghi chú
Phòng

Thi

K124081360 NGÔ NGỌC ÂN 09/09/1994 102.03.0  5001  A.607

K134080934 LÊ THỊ VIỆT ANH 09/09/1995 19.757.05.3 Trung Bình7.5002  A.607

K134080948 NGUYỄN THỊ XUÂN HÂN 13/05/1995 11.52.03.0  6.5003  A.607

K135031460 PHẠM THỊ THÙY HƯƠNG 02/12/1995 00.00.0  0004  A.607

K124020172 NGUYỄN VŨ THÙY LINH 11/06/1994 110.04.5  6.5005  A.607

K134020157 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 03/04/1995 7.250.82.5  4006  A.607

K134080992 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 21/01/1995 9.50.03.0  6.5007  A.607

K134040538 HỒ THỊ KIM YẾN 06/12/1995 113.03.0  5008  A.607
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Có tổng cộng: 8  thí sinh

    - Xếp loại Giỏi: 0 Thí sinh

    - Xếp loại Khá: 0 Thí sinh

    - Xếp loại Trung bình: 1 Thí sinh

    - Không đạt yêu cầu: 7 Thí sinh

    - Xếp loại X.Sắc: 0 Thí sinh

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

    - Vắng: 0 Thí sinh

    - Dự thi: 8 Thí sinh


